
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Mùi – Nguyễn Hồng Thắm  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Cô quan tâm đến sức khỏe của 

trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ phép; thực hiện đúng nề nếp lấy cất 

đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, thẻ tên khi đến lớp, chơi đồ chơi 

theo nhóm. Tổ chức các trò chơi thu hút trẻ.  

Thể dục sáng: 

* Chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần. 

* Khởi động: 

- Đi theo vòng tròn, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, chạy nhanh, 

chậm sau đó về 4 hàng. 

* Trọng động: 

+ Hô hấp: Làm động tác thổi bóng bay (4lx4n). 

+ Tay: 2 tay sang ngang, gập sau gáy (4lx4n). 

+ Bụng lườn: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên (4lx4n). 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối (4lx4n). 

+ Bật: Bật chụm tách chân (4lx4n). 

* VĐTN: Việt Nam ơi, Such a happy day.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với 

trẻ, đánh giá sự 

hiểu biết của trẻ 

về các loại cây 

quen thuộc, gần 

gũi với trẻ, 

những loại hoa 

có trong dịp tết. 

Trò chuyện về 

quê hương về 

nơi trẻ đã được 

đến, về các ngày 

tết, các lễ hội 

truyền thống (các 

hoạt động của 

người lớn, trẻ 

Trò chuyện về 

các món ăn ngày 

tết: ý nghĩa của 

bánh chưng, 

bánh dày; các 

món ăn truyền 

thống trong ngày 

tết.  

Trò chuyện với 

trẻ về ngày tết:  

- Sắp đến ngày 

gì? Ngày tết mọi 

người trang trí 

nhà cửa như thế 

nào? trang trí 

bằng gì? Sum 

 
MT75 



- Hỏi trẻ về tên 

của hoa, các đặc 

điểm của hoa... 

- Hỏi trẻ cách để 

hoa được tươi 

đẹp....  

em, các bộ quần 

áo, trang phục, 

các món ăn, trò 

chơi, điệu múa, 

bài hát); về các 

hành vi văn hóa 

trong ngày lễ 

hội. Trò chuyện 

với trẻ về mùa 

xuân và các lễ 

hội mùa xuân: 

Về thời tiết mùa 

xuân, các lễ hội 

thường diễn ra 

vào mùa xuân…  

Biết 1 vài cảnh 

đẹp, lễ hội của 

quê hương, đất 

nước (MT75)  

họp đón tết là 

một một nét đẹp 

truyền thống của 

người Việt Nam.  

- Trong ngày tết 

mọi người 

thường chúc 

nhau điều gì? Để 

mong mọi người 

một năm mới 

gặp nhiều may 

mắn, sức khỏe 

thì mọi người 

thường làm gì?...  

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ hoa hướng 

dương (MT95)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Làm tranh hoa 

từ đất nặn 

( Đề tài) (MT93)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Nặn bánh 

chưng (MT87)  

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí cành 

hoa đào  

 

MT95, 

MT93, 

MT48, 

MT20, 

MT87, 

MT89, 

MT55 T3 

Hoạt động văn học 

Truyện: Sự tích 

hoa hồng  

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: Cùng múa 

hát mừng xuân 

NH: Xuân họp 

Hoạt động văn học 

Truyện: 

Sự tích bánh 

chưng bánh dày  

Hoạt động âm 

nhạc 

- VĐ: Sắp đến tết 

rồi 

- Nghe hát: Ngày 

 



mặt 

TC: Tai ai tinh  

tết quê em 

- TCÂN: Gõ 

đúng tiết tấu. 

(MT89)  

T4 

Hoạt động khám 

phá 

Nghỉ tết dương 

lịch  

Hoạt động khám 

phá 

- Trò chuyện về 

mùa xuân 

(MT48)  

Hoạt động khám 

phá 

Các nguyên liệu 

làm bánh chưng 

(MT20)  

Hoạt động khám 

phá 

- Tìm hiểu về 

ngày tết Nguyên 

Đán. (MT55)  

 

T5 

Hoạt động vận 

động 

Bật xa 35-40cm 

TC: Ném bóng 

vào rổ  

Hoạt động vận 

động 

Bò chui qua ống 

dài (1,2m x 

0,6m) 

- TCVĐ: Gấu và 

thợ săn  

Hoạt động vận 

động 

Ném bóng bằng 

2 tay, chạy nhặt 

bóng  

Hoạt động vận 

động 

Trườn theo 

hướng thẳng.  

TC: Sói và dê  

 

T6 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Tách 1 nhóm có 

3 đối tượng 

thành 2 phần  

Hoạt động làm 

quen với toán 

Củng cố đếm 

đến 4, nhận biết 

nhóm có số 

lượng là 4, nhận 

biết chữ số 4.  

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận biết số thứ 

tự trong phạm vi 

4.  

Hoạt động làm 

quen với toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng có số 

lượng trong 

phạm vi 4 và 

đếm.  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát: 

- Hoa hồng 

- Hoa đồng tiền 

- Cây hoa nguyệt 

quế. 

* Quan sát: 

- Giao lưu vận 

động với B2. 

- Cây mít 

- Cây xoài 

* Quan sát: 

- Giao lưu vận 

động với B1. 

- Quan sát cây 

bưởi. 

* Quan sát: 

- Giao lưu vận 

động trong khối. 

- Cây cau. 

- Cây hoa dừa 

 
MT81, 

MT94 



- Quan sát cây 

được tưới nước 

và không được 

tưới nước. 

* TCVĐ: 

- Gieo hạt 

- Bóng tròn to. 

- Mèo và chim 

sẻ. 

* Chơi tự do: 

- Chơi với 

ĐCNT.. 

- Chơi với vòng, 

bóng, phấn.  

- LĐ tập thể: Lau 

lá cây 

* TCVĐ: 

- Chuyền bóng 

- Lộn cầu vồng 

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời. 

- Chơi với vòng, 

bóng, phấn.  
Hoạt động khác: 

- Tham quan,dạo 

chơi công viên 

cây xanh, cánh 

đồng lúa... cảm 

nhận vẻ đẹp của 

thiên nhiên(cây 

hoa..) 

+ Trò chyện về 

ích lợi của cây 

xanh, tác hại của 

việc phá hủy cây 

xanh với cuộc 

sống con người 

+ Tập chăm sóc 

cây. (MT81)  

- quan sát cây 

xung quanh 

trường. 

- Quan sát cây 

quất. 

- Quan sát cây ớt 

* TCVĐ: 

- Chuyền bóng 

- Kéo co 

- Thả đỉa ba ba 

- Nhặt quả bỏ giỏ 

* Chơi tự do 

- Chơi với lá cây, 

phấn, boling, 

Chơi với ĐCNT 

- Chơi với sỏi, 

phấn, ĐCNT. 

- Chơi với vòng, 

giấy, ĐCNT.  
Hoạt động khác: 

- Giáo dục trẻ 

không bẻ cành, 

hái hoa  

cạn 

- Cây ớt. 

- Cây hoa dạ yến 

thảo. 

* TCVĐ: 

- Lộn cầu vồng 

- Dung dăng 

dung dẻ 

- Đuổi bóng 

- Bắt bướm 

* Chơi tự do 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời. 

- Chơi với vòng, 

bóng, phấn. 

(MT94)  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Trang trí tết (T1). Xây dựng công viên mùa xuân (T3,4). 

* Góc phân vai : 

- Góc bán hàng:  

+ Bán bao lì xì, bán đồ trang trí tết... 

MT30, 

MT38 



+ Bán hoa, làm hoa từ giấy kẹo, bó hoa, cắm hoa vào lọ… 

+ Bán hoa quả tươi. 

- Góc học tập: 

+ Trẻ phân loại lá cây, cây theo kích thước, hình dạng; đếm số cây, lá cây... 

+ Làm sách theo dõi quá trình PT của cây ở góc thiên nhiên. 

+ Trẻ phân loại quả theo kích thước, hình dạng, vị ngọt đếm số quả, hạt… 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt xé dán cây xanh, quá trình phát triển của cây. 

- Góc sách: Xem tranh truyện về sự hình thành và phát triển của cây. Làm bộ sưu tập về 

các loại quả, làm sách về các loại quả có hình dạng, kích thước, loại nhiều hạt ít hạt…. 

- Góc khám phá - Góc thiên nhiên: 

+ Trồng cây, gieo hạt và chăm sóc cây... 

+ Chuẩn bị: Cho trẻ gieo hạt vào các hộp nhựa theo tổ, mỗi tổ một loại hạt, bình tưới, sổ 

nhật kí theo dõi sự phát triển của cây…  
 

- Cho đồ vật, đồ chơi vào 2, 3 hộp (túi) dự đoán và so sánh số lượng, nêu kết quả. 

(MT30)  
 

Hoạt động khác: 

- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới. Tạo hình cỡ bản bằng các 

cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que. 

- Trò chơi học tập: 

+ Hình dạng: ghép hình từ các que tính, vẽ hình, đồ hình, chọn hình, đôminô. TC: Bạn 

gấu đi đâu, Tìm bạn giống mình, Chọn khăn tay cho bạn, (MT38)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa. Biết nói tên 

món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng đối 

với sức khỏe. 

- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn 

gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều. 

- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.  
 

Hoạt động khác: 

MT79, 

MT82 



- Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở. (MT79)  
 

Hoạt động khác: 

- Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. (MT82)  

Hoạt động chiều 

- Ôn cho trẻ kĩ 

năng cởi và gập 

tất 

- Dạy hát: Ra 

chơi vườn hoa 

- Nghe hát: Hoa 

trong vườn. 

- TC: Xem ai 

đoán tên bài hát. 

- Rèn trẻ tập viết 

số từ 1- 3 

- Rèn trẻ tập viết 

số từ 1- 3  

- Hoàn thiện bài 

tạo hình  

- Truyện: Nàng 

tiên của mùa 

xuân. 

- Dạy trẻ chơi trò 

chơi Ô ăn quan. 

- Xem video các 

lễ hội.  
Hoạt động khác: 

- Trò chuyện, tìm 

hiểu vễ hội nơi 

bé sống. Kể tên 

và nêu một vài 

đặc điểm của 

cảnh đẹp, di tích 

lịch sử ở địa 

phương. (MT49)  

- Rèn trẻ kĩ năng 

lau lá cây. 

- Hát; Quả 

- Ôn xếp thứ tự 

trong phạm vi 4. 

- Chơi tự do với 

đồ chơi trong lớp 

- Vệ sinh cuối 

tuần  

- Rèn trẻ cách 

buộc dây giầy. 

- Thơ: Tết đang 

vào nhà 

- Đọc thơ về tết. 

- Chơi TCDG: 

Trồng nụ trồng 

hoa.  

 
MT49 

Chủ đề - Sự kiện  Hoa mùa xuân  Lễ hội mùa xuân  Món ăn ngày tết  Bé vui đón tết  
Nghỉ tết Nguyên 

Đán  

 


